
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

05/05/2015 Bà Trần Thị Ngân- 51 Phạm Hồng Thái 400,000

Ông Võ Quốc Hải - 51 Phạm Hồng Thái 500,000

Ông Võ Hưng - 51 Phạm Hồng Thái 200,000

14/05/2015 MTQ ẩn Danh - Hà Nội 50,000

16/05/2015 Bà Võ Thị Ánh Tuyết - 220 Phan Đình Phùng 500,000

19/05/2015 Chị Michele_du CMTX T5 1,000,000

28/05/2015 Trần Quang Hùng - 24/56 Thông Thiên Học 20,000

Ông Đinh Văn Đạt - Tp HCM 2,000,000

30/05/2015 Bà Trần Hoàng Thoại An - Phan Đình Phùng 1,000,000

1,000,000 4,670,000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

02/05/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

05/05/2015 Cô Thoại Anh - USA thịt đùi kg 6

06/06/2015 cà chua kg 7

cải thảo kg 18

07/05/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 200

09/05/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

12/05/2015 Cô Thoại Anh - USA thịt gà kg 10

14/05/2015 Cô thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 220

Cô Bình - Ka Đô cà chua kg 12

17/05/2015 MTQ ẩn danh khoai tây kg 10

18/05/2015 Cô Bình - Ka Đô cải thảo kg 18

19/05/2015 Cô Hạnh - Nam Hồ xà lách kg 40

giá kg 20

cải ngọt kg 3

Cô Thoại Anh - USA trứng gà trái 230

21/05/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 240

Cô Bình - Ka Đô cà chua kg 14

Chị Ngọc - Ka Đô đậu ve kg 28

MTQ ẩn danh 

BÁO CÁO THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 05/2015

Người ủng hộ

5,670,000

Cộng

Tổng cộng

Cô Bình - Ka Đô 



23/05/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

26/05/2015 Cô Thoại Anh - USA thịt gà kg 10

28/05/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 240

Cô Bình - Ka Đô cà chua kg 22

30/05/2015 Cô Liên - Ánh Sáng nước màu chai 10

Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 4

Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 0

* Thực phẩm các loại

Rau củ kg 205

Trứng gà trái 230

Thịt heo kg 6

Đậu khuôn chiên miếng 900

Nước màu chai 10

Thịt gà kg 20


